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MÃ ĐỀ 721

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (70 điểm)
	1. C
	2. B
	3. A
	4. A
	5. B
	6. C
	7. D
	8. B
	9. B
	10. A

	11. A
	12. D
	13. B
	14. A
	15. C
	16. D
	17. A
	18. B
	19. C
	20. D

	21. C
	22. B
	23. C
	24. A
	25. D
	26. A
	27. B
	28. C
	29. B
	30. C

	31. B
	32. D
	33. A
	34. A
	35. C
	36. D
	37. D
	38. A
	39. D
	40. C

	41. D
	42. D
	43. B
	44. D
	45. A
	46.C
	47.D
	48.B
	49. D
	50. C

	51. B
	52. C
	53. B
	54. C
	55. C
	56. A
	57. D
	58. A
	59. C
	60. B

	61. C
	62. B
	63. C
	64. B
	65. D
	66. C
	67. B
	68. A
	69. D
	70. A


B. PHẦN TỰ LUẬN (30 điểm)

Part I. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the word given. Do not change the word given. You must use NO MORE THAN SIX WORDS, including the words given in capital. (15 pts)

1. Mark is so ambitious- he’s determined that he’ll be successful in the company.

-> Mark is determined to MAKE/ LEAVE HIS MARK in the company. (MARK)

2. It’s difficult for a poorly performing company to make a profit.

-> If a company is performing poorly, it’s difficult TO TURN IT INTO A PROFITABLE one. (TURN)

3. I thought very hard but couldn’t remember the answer.

-> I RACKED MY BRAINS to remember the answer. (RACKED)

4. In my opinion, it was an absolute miracle that they survived the accident. 

SHORT
( The fact that they survived the accident was nothing short of miraculous / nothing short of a miracle , in my opinion.
5. By the end of the meeting, the committee had agreed on the next step. 


REACHED
(By the end of the committee meeting, an agreement was/ had been REACHED about/on what to do next.
6. Some improvements will have to be made if you want to pass this exam. (SOCKS)
( You will have to pull your socks up if you want to pass this exam.  

7. I really admire you for your achievements. (HAT)
( I take my hat off to you for your achievements. 
	8. I advised John not too buy such an old car, but he ignored me.         
	


I told John it wasn’t a good idea to buy such an old car, but he turned a deaf ear to my advice.
9. Although the couple are getting old, they do not need anyone to care for them. 

    FEND

(The elderly couple CAN FEND FOR THEMSELVES DESPITE their age
10. My mom’s not happy with me at all because she heard me swearing. 

(BOOKS)
 ( I am in my mom’s bad books because she heard me swearing.

Part II. Write an essay of about 200-250 words on the following topic (15 pts.):

Some people think that a sense of competition in children should be encouraged. Others believe that children who are taught to co-operate rather than compete become more useful adults.

Discuss both views and give your own opinion.
Các tiêu chí chấm bài viết luận 

Nếu lạc đề, bài viết sẽ bị điểm không (0)

	Tiêu chí
	Mô tả chi tiết các tiêu chí
	Điểm

	Cấu trúc
	Đúng cấu trúc của bài luận, phù hợp với chủ đề: Có đoạn mở đầu (Introduction - nêu được Topic sentence và thesis statement); các ý minh họa (Supporting ideas, từ 2 supporting ideas trở lên được trình bày trong từng đoạn văn tương ứng); và đoạn kết luận (Concluding paragraph).
	4

	Nội dung
	- Viết đúng chủ đề, các ý minh họa rõ ràng, mạch lạc.
	4

	
	- Viết logic, hợp lí, có tính thuyết phục. 
	3

	Ngôn ngữ
	- Viết đúng cấu trúc ngữ pháp; sử dụng các liên từ hợp lý để liên kết các ý trong đoạn.

- Sử dụng từ vựng phù hợp chủ đề và văn phong. Lượng từ được sử dụng phong phú, đa dạng, hạn chế việc lặp lại từ vựng.
	3

	Trình bày
	- Viết đủ số từ theo quy định
	1

	Tổng điểm
	15/100

	Cách tính lỗi (trừ điểm)

	- Mỗi lỗi ngữ pháp, cấu trúc câu, …
	0,5

	- Mỗi lỗi từ vựng
	0,5

	- Số lượng từ (quá + - 30% số từ theo quy định)
	1


_HẾT_

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (70 điểm)
	1. B
	2. A
	3. C
	4. D
	5. C
	6. B
	7. A
	8. A
	9. B
	10. C

	11. B
	12. B
	13. D
	14. A
	15. B
	16. D
	17. A
	18. C
	19. D
	20. B

	21. D
	22. C
	23. B
	24. A
	25. B
	26. C
	27. D
	28. B
	29. D
	30. A

	31. A
	32. B
	33. C
	34. C
	35. B
	36. C
	37. A
	38. D
	39. A
	40.D

	41. A
	42. C
	43. B
	44. C
	45. C
	46. A
	47. D
	48. C
	49. D
	50. B

	51. C
	52. D
	53. D
	54. C
	55. D
	56. D
	57. B
	58. B
	59. B
	60. C

	61. A
	62. C
	63. C
	64. B
	65. D
	66. C
	67. B
	68. A
	69.D
	70. A


B. PHẦN TỰ LUẬN (30 điểm)

Part I. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the word given. Do not change the word given. You must use NO MORE THAN SIX WORDS, including the words given in capital. (15 pts)

1. Some improvements will have to be made if you want to pass this exam. (SOCKS)
( You will have to pull your socks up if you want to pass this exam.  

2. I really admire you for your achievements. (HAT)
( I take my hat off to you for your achievements. 
	 3. I advised John not too buy such an old car, but he ignored me.         
	


I told John it wasn’t a good idea to buy such an old car, but he turned a deaf ear to my advice.
4. Although the couple are getting old, they do not need anyone to care for them. 

    FEND

(The elderly couple CAN FEND FOR THEMSELVES DESPITE their age
5. My mom’s not happy with me at all because she heard me swearing. 

(BOOKS)
 ( I am in my mom’s bad books because she heard me swearing.

6. Mark is so ambitious- he’s determined that he’ll be successful in the company.

-> Mark is determined to MAKE/ LEAVE HIS MARK in the company. (MARK)

7. It’s difficult for a poorly performing company to make a profit.

-> If a company is performing poorly, it’s difficult TO TURN IT INTO A PROFITABLE one. (TURN)

8. I thought very hard but couldn’t remember the answer.

-> I RACKED MY BRAINS to remember the answer. (RACKED)

9. In my opinion, it was an absolute miracle that they survived the accident. 

SHORT
( The fact that they survived the accident was nothing short of miraculous / nothing short of a miracle , in my opinion.
10. By the end of the meeting, the committee had agreed on the next step. 


REACHED
(By the end of the committee meeting, an agreement was/ had been REACHED about/on what to do next.
Part II. Write an essay of about 200-250 words on the following topic (15 pts.):

Some people think that a sense of competition in children should be encouraged. Others believe that children who are taught to co-operate rather than compete become more useful adults.


Discuss both views and give your own opinion.
Các tiêu chí chấm bài viết luận 

Nếu lạc đề, bài viết sẽ bị điểm không (0)

	Tiêu chí
	Mô tả chi tiết các tiêu chí
	Điểm

	Cấu trúc
	Đúng cấu trúc của bài luận, phù hợp với chủ đề: Có đoạn mở đầu (Introduction - nêu được Topic sentence và thesis statement); các ý minh họa (Supporting ideas, từ 2 supporting ideas trở lên được trình bày trong từng đoạn văn tương ứng); và đoạn kết luận (Concluding paragraph).
	4

	Nội dung
	- Viết đúng chủ đề, các ý minh họa rõ ràng, mạch lạc.
	4

	
	- Viết logic, hợp lí, có tính thuyết phục. 
	3

	Ngôn ngữ
	- Viết đúng cấu trúc ngữ pháp; sử dụng các liên từ hợp lý để liên kết các ý trong đoạn.

- Sử dụng từ vựng phù hợp chủ đề và văn phong. Lượng từ được sử dụng phong phú, đa dạng, hạn chế việc lặp lại từ vựng.
	3

	Trình bày
	- Viết đủ số từ theo quy định
	1

	Tổng điểm
	15/100

	Cách tính lỗi (trừ điểm)

	- Mỗi lỗi ngữ pháp, cấu trúc câu, …
	0,5

	- Mỗi lỗi từ vựng
	0,5

	- Số lượng từ (quá + - 30% số từ theo quy định)
	1


_HẾT_


                     
                         Trang 2/3 - Mã đề thi 861

